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HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
[bookmark: _GoBack]Số:.... ......-26/HĐGĐ
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng dịch vụ;
- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 36/2009/QH12, 42/2019/QH14, 07/2022/QH15, 93/2025/QH15 và 131/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp mã số HNi-001/GĐ của Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh;
- Căn cứ yêu cầu của Bên A và khả năng cung cấp dịch vụ của Bên B.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ………………………………………, chúng tôi gồm:
BÊN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (BÊN A)
	Tên tổ chức/cá nhân
	...............................................................................................................................

	Mã số doanh nghiệp/MST/CCCD
	......................……………………………………………………………………

	Địa chỉ
	................................................................................................................................

	Người đại diện
	………………………………………Chức vụ: ……………………......................

	Điện thoại
	............................……………  Email: .......................................... …………….....

	Số tài khoản
	………………………………… tại Ngân hàng ……………………………............

	Tư cách yêu cầu
	□ Chủ thể quyền   □ Người bị yêu cầu xử lý   □Người có quyền, lợi ích liên quan

	Người được đại diện/ủy quyền (nếu có)
	………………………………………………………………………………………

	Giấy ủy quyền số/ngày
	………………………………………………………………………………………


BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH (BÊN B)
	Tên doanh nghiệp
	CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUANG MINH

	Tên giao dịch
	QUANG MINH IPE

	Mã số doanh nghiệp
	0111449665

	Mã số tổ chức giám định
	HNi-001/GĐ

	Địa chỉ trụ sở
	A1 Lô 18 Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

	Người đại diện
	Ông TẠ QUANG MINH      Chức vụ: Giám đốc

	Điện thoại/Email
	0904 229 218  |  info@quangminhipe.com.vn

	Số tài khoản
	1317348888 tại Ngân hàng Vietcombank


Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Hai Bên”. Sau khi trao đổi trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và trung thực, Hai Bên thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1. Giải thích từ ngữ và nguyên tắc thực hiện
1. “Yêu cầu giám định” là văn bản do Bên A lập, trong đó xác định người yêu cầu, đối tượng, câu hỏi, nội dung, phạm vi, mục đích và thời hạn đề nghị giám định.
2. “Hồ sơ giám định” gồm Yêu cầu giám định, tài liệu, chứng cứ, dữ liệu, hình ảnh, mẫu vật và các thông tin khác được Bên A giao cho Bên B hoặc được Bên B thu thập hợp pháp để thực hiện Hợp đồng.
3. “Sản phẩm giám định” là văn bản kết luận giám định và các tài liệu khác được Hai Bên thỏa thuận tại Điều 4 Hợp đồng này.
4. Việc giám định được thực hiện độc lập, khách quan, trung thực, đúng chuyên ngành, trên cơ sở hồ sơ được cung cấp, chứng cứ có thể kiểm tra và quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.
5. Kết luận giám định là ý kiến chuyên môn. Việc sử dụng và đánh giá kết luận thuộc trách nhiệm của Bên A và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; Bên B không cam kết kết luận phải phù hợp với mong muốn hoặc lợi ích của bất kỳ bên nào.
Điều 2. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định
1. Đối tượng, nội dung, phạm vi và từng câu hỏi giám định được xác định tại Yêu cầu giám định, Báo giá/Phụ lục công việc và Danh mục hồ sơ, tài liệu, mẫu vật kèm theo Hợp đồng.
2. Bên B chỉ thực hiện các vấn đề thuộc lĩnh vực, chuyên ngành được ghi nhận trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định và Thẻ giám định viên của người thực hiện.
3. Việc bổ sung, sửa đổi hoặc làm rõ yêu cầu chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản. Trường hợp làm thay đổi bản chất đối tượng, bổ sung câu hỏi, thêm đối chứng hoặc mở rộng phạm vi, Hai Bên ký phụ lục hoặc hợp đồng mới và điều chỉnh giá, thời hạn tương ứng.
4. Bên B có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu nếu hồ sơ không đủ giá trị để kết luận, yêu cầu vượt quá chuyên ngành, có xung đột lợi ích, có dấu hiệu trái pháp luật hoặc thuộc trường hợp phải từ chối theo quy định.
Điều 3. Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và mẫu vật
1. Bên A giao cho Bên B đầy đủ hồ sơ theo Danh mục kèm theo. Bên A chịu trách nhiệm về nguồn gốc, tính hợp pháp, trung thực, đầy đủ và tính toàn vẹn của hồ sơ đã cung cấp.
2. Việc giao, nhận, hoàn trả mẫu vật, tài liệu bản gốc hoặc vật chứng phải được lập thành biên bản, ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, mã nhận dạng, niêm phong (nếu có), phương thức bảo quản và người giao, người nhận.
3. Bên B có quyền yêu cầu Bên A bổ sung, giải thích hoặc làm rõ hồ sơ. Thời gian chờ bổ sung không tính vào thời hạn giám định.
4. Bên B được quyền sao chụp, số hóa, trích xuất dữ liệu và sử dụng hồ sơ trong phạm vi cần thiết để thực hiện Hợp đồng, kiểm soát chất lượng, lưu trữ và đáp ứng yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
5. Bên B có quyền từ chối nhận mẫu vật có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, môi trường; mẫu quá cồng kềnh hoặc vượt quá điều kiện bảo quản. Chi phí đóng gói, vận chuyển, bảo quản đặc biệt và hoàn trả do Bên A chịu, trừ thỏa thuận khác.
Điều 4. Phương thức thực hiện và sản phẩm giám định
1. Bên B phân công giám định viên phù hợp; có thể sử dụng trợ lý, chuyên gia, phòng thử nghiệm hoặc thành lập Hội đồng tư vấn khi cần thiết, với điều kiện bảo đảm độc lập, bảo mật và trách nhiệm chuyên môn theo pháp luật.
2. Giám định viên trực tiếp đánh giá hồ sơ, lựa chọn phương pháp, lập và ký kết luận; người đại diện theo pháp luật của Bên B cùng ký, đóng dấu theo quy định.
3. Sản phẩm bàn giao gồm:
- 01 bản gốc Kết luận giám định bằng tiếng Việt;
- 01 bản điện tử định dạng PDF;
- Báo cáo tra cứu, bảng đối chiếu, phụ lục hình ảnh hoặc tài liệu khác nếu được ghi trong Báo giá/Phụ lục công việc.
4. Các trao đổi sơ bộ, dự thảo, báo cáo tra cứu hoặc ý kiến tư vấn không có chữ ký, đóng dấu theo quy định không phải là kết luận giám định và không được sử dụng thay cho kết luận giám định.
Điều 5. Giá dịch vụ, thuế và phương thức thanh toán
1. Giá dịch vụ được xác định theo Biểu giá đăng trên Web http://quangminhipe.com.vn và khối lượng công việc thực tế, trên cơ sở thỏa thuận của Hai Bên.
2. Tổng giá trị tạm tính: ................................................. đồng 
(bằng chữ: Tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
3. Mức giá nêu trên: ☒ đã bao gồm  □ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%. Hóa đơn được lập theo quy định pháp luật.
4. Bên A tạm ứng 100% tương đương ...................................  đồng trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng. Phần còn lại và chi phí phát sinh được thanh toán trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi Bên B thông báo hoàn thành, nhưng không muộn hơn thời điểm bàn giao sản phẩm, trừ thỏa thuận khác.
5. Chi phí khảo sát, điều tra thị trường, mua mẫu, thử nghiệm, kiểm nghiệm, dịch thuật, thuê chuyên gia, cơ sở dữ liệu có thu phí, công tác phí hoặc chi phí bên thứ ba chỉ phát sinh sau khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản.
6. Bên B có quyền tạm ngừng thực hiện hoặc tạm hoãn bàn giao sản phẩm nếu Bên A không thanh toán đúng hạn. Khoản chậm thanh toán được xử lý theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
Điều 6. Thời hạn thực hiện
1. Thời hạn giám định là 03 ngày làm việc, tính từ ngày Bên B đồng thời nhận đủ hồ sơ hợp lệ và khoản tạm ứng theo Điều 5.
2. Thời hạn không bao gồm thời gian Bên A bổ sung, sửa đổi, làm rõ hồ sơ; thời gian chờ kết quả thử nghiệm, tài liệu từ cơ quan hoặc bên thứ ba; thời gian xử lý sự kiện bất khả kháng.
3. Khi cần thêm thời gian để khảo sát, tra cứu, phân tích, thử nghiệm, tham khảo chuyên gia hoặc vì lý do khách quan, Bên B thông báo bằng văn bản cho Bên A, nêu lý do và thời hạn dự kiến.
4. Nếu Bên A không chấp thuận thời hạn điều chỉnh, Hai Bên thống nhất thu hẹp phạm vi hoặc chấm dứt Hợp đồng và quyết toán theo khối lượng thực tế đã thực hiện.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Bên A có quyền:
- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thời hạn và sản phẩm đã thỏa thuận;
- Yêu cầu giải thích kết luận, đính chính lỗi kỹ thuật, giám định bổ sung hoặc giám định lại theo pháp luật và thỏa thuận;
- Được thông báo về tiến độ, yêu cầu bổ sung hồ sơ, thay đổi thời hạn hoặc chi phí;
- Nhận lại tài liệu bản gốc, mẫu vật theo biên bản, trừ tài liệu phải lưu hoặc mẫu bị tiêu hao theo thỏa thuận.
2. Bên A có nghĩa vụ:
- Trình bày rõ từng vấn đề cần giám định và cung cấp đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn các tài liệu, chứng cứ, thông tin liên quan;
- Khai báo các bên liên quan, tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích mà Bên A biết;
- Thanh toán, tạm ứng và hoàn trả chi phí đúng thỏa thuận;
- Phối hợp giao nhận, bảo quản và nhận lại mẫu vật; chịu rủi ro từ đặc tính tự nhiên hoặc việc thử nghiệm tiêu hao đã được chấp thuận;
- Không yêu cầu, tác động hoặc gây áp lực làm sai lệch kết luận; không sửa chữa, cắt ghép hoặc sử dụng kết luận ngoài phạm vi có thể gây hiểu nhầm.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
1. Bên B có quyền:
- Yêu cầu Bên A cung cấp, bổ sung, giải thích hồ sơ; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo pháp luật;
- Từ chối hoặc tạm ngừng giám định trong các trường hợp quy định tại Hợp đồng và pháp luật;
- Lựa chọn phương pháp, giám định viên, chuyên gia, phương tiện và trình tự chuyên môn phù hợp;
- Nhận giá dịch vụ và các chi phí hợp lý đã được Bên A chấp thuận.
2. Bên B có nghĩa vụ:
- Thực hiện đúng lĩnh vực, chuyên ngành; bảo đảm độc lập, khách quan, trung thực và chất lượng chuyên môn;
- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, mẫu vật; giữ bí mật thông tin theo Hợp đồng và pháp luật;
- Thông báo kịp thời về hồ sơ thiếu, xung đột lợi ích, thay đổi thời hạn, chi phí hoặc trở ngại ảnh hưởng đến việc thực hiện;
- Bàn giao sản phẩm, giải thích kết luận và chịu trách nhiệm về kết luận trong phạm vi pháp luật quy định;
- Hoàn trả hồ sơ, tài liệu, mẫu vật theo biên bản và thực hiện chế độ lưu trữ, báo cáo theo quy định.
Điều 9. Độc lập chuyên môn, xung đột lợi ích và sử dụng chuyên gia
1. Bên B và giám định viên độc lập trong việc lựa chọn phương pháp, đánh giá chứng cứ và đưa ra kết luận. Bên A không có quyền phê duyệt, chỉ đạo hoặc yêu cầu thay đổi nội dung kết luận chuyên môn.
2. Giám định viên, chuyên gia hoặc người tham gia phải từ chối nếu có quyền, lợi ích liên quan đến đối tượng, vụ việc hoặc có căn cứ hợp lý ảnh hưởng đến tính khách quan.
3. Khi phát hiện xung đột lợi ích, Bên B thông báo cho Bên A và thực hiện một trong các biện pháp: thay đổi người thực hiện; giới hạn phạm vi; hoặc chấm dứt Hợp đồng và quyết toán phần công việc đã thực hiện.
4. Ý kiến của chuyên gia hoặc Hội đồng tư vấn là nguồn tham khảo chuyên môn; giám định viên vẫn chịu trách nhiệm độc lập đối với kết luận của mình.
Điều 10. Bảo mật, dữ liệu và quyền đối với tài liệu
1. Mỗi Bên phải bảo mật thông tin, tài liệu, dữ liệu và mẫu vật được xác định là mật hoặc theo tính chất phải được bảo mật; nghĩa vụ này tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
2. Bên B chỉ cung cấp thông tin cho nhân sự, giám định viên, chuyên gia hoặc bên thứ ba cần biết để thực hiện Hợp đồng và phải áp dụng nghĩa vụ bảo mật tương ứng.
3. Nghĩa vụ bảo mật không áp dụng đối với thông tin đã công khai hợp pháp; bên nhận đã biết hợp pháp; được phát triển độc lập; hoặc phải cung cấp theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Bên cung cấp thông tin được thông báo trước nếu pháp luật cho phép.
4. Bên A đồng ý để Bên B xử lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu hồ sơ trong phạm vi cần thiết để giao kết, thực hiện, lưu trữ Hợp đồng và tuân thủ pháp luật.
5. Quyền đối với tài liệu do mỗi Bên tạo lập vẫn thuộc Bên đó. Bên A được sử dụng sản phẩm đã thanh toán cho mục đích nêu trong yêu cầu; Bên B bảo lưu quyền đối với phương pháp, biểu mẫu, dữ liệu nền, kinh nghiệm và tài liệu làm việc nội bộ.
6. Bên B không được sử dụng tên, nhãn hiệu, hồ sơ hoặc kết quả vụ việc của Bên A cho mục đích quảng cáo, công bố hoặc đào tạo có thể nhận diện vụ việc nếu chưa có chấp thuận bằng văn bản, trừ nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp theo pháp luật.
Điều 11. Nghiệm thu, bàn giao, giải thích và xử lý sau phát hành
1. Việc bàn giao sản phẩm được lập thành biên bản hoặc xác nhận điện tử, ghi rõ tên tài liệu, số lượng, hình thức và thời điểm bàn giao.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận sản phẩm, Bên A thông báo cho Bên B về lỗi kỹ thuật, thiếu tài liệu hoặc sai khác so với phạm vi đã thỏa thuận. Việc Bên A không đồng ý với nhận định chuyên môn không đương nhiên được coi là lỗi dịch vụ.
3. Bên B giải thích kết luận theo yêu cầu hợp lý của Bên A. Lỗi đánh máy, số liệu, tên hoặc lỗi kỹ thuật do Bên B được đính chính không tính phí.
4. Giám định bổ sung do kết luận chưa đầy đủ, chưa rõ; giám định lại do không đồng ý kết quả hoặc có mâu thuẫn; hoặc yêu cầu phát sinh từ tình tiết mới được thực hiện theo hợp đồng/phụ lục và giá dịch vụ riêng, trừ trường hợp phát sinh hoàn toàn do lỗi của Bên B.
5. Hợp đồng được nghiệm thu, thanh lý khi Bên B hoàn thành bàn giao, Bên A thanh toán đầy đủ và Hai Bên hoàn tất việc hoàn trả hồ sơ, mẫu vật hoặc thống nhất phương án lưu giữ, xử lý.
Điều 12. Tạm ngừng, chấm dứt Hợp đồng và xử lý tài chính
1. Hợp đồng có thể tạm ngừng khi Bên A chưa bổ sung hồ sơ, chưa thanh toán, chưa tiếp nhận mẫu vật; khi cần chờ kết quả của bên thứ ba; hoặc theo thỏa thuận. Bên B thông báo bằng văn bản về lý do và điều kiện tiếp tục.
2. Bên A có quyền rút yêu cầu hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thanh toán giá trị công việc đã thực hiện, chi phí bên thứ ba không hoàn lại và nghĩa vụ phát sinh đến ngày chấm dứt.
3. Bên B có quyền chấm dứt nếu Bên A cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng; yêu cầu trái pháp luật; không bổ sung hồ sơ hoặc thanh toán sau thời hạn được nhắc; phát sinh xung đột không thể khắc phục; hoặc không còn điều kiện thực hiện khách quan.
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt, Hai Bên đối soát. Bên B hoàn trả phần tiền Bên A đã thanh toán nhưng chưa sử dụng sau khi trừ giá trị công việc và chi phí hợp lệ; Bên A thanh toán phần còn thiếu, nếu có.
5. Các điều khoản về bảo mật, trách nhiệm, lưu trữ, giải quyết tranh chấp và quyền đối với tài liệu vẫn có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
Điều 13. Trách nhiệm do vi phạm và sự kiện bất khả kháng
1. Bên vi phạm phải khắc phục vi phạm và bồi thường thiệt hại trực tiếp, thực tế, hợp lý, có chứng cứ và có quan hệ nhân quả với hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
2. Bên B không chịu trách nhiệm đối với hậu quả phát sinh từ tài liệu sai, thiếu, giả mạo hoặc bị che giấu do Bên A cung cấp; việc Bên A hoặc bên thứ ba sử dụng kết luận sai mục đích, trích dẫn không đầy đủ, sửa đổi hoặc kết hợp với thông tin khác; hoặc quyết định độc lập của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trừ phần thiệt hại do lỗi của Bên B.
3. Sự kiện bất khả kháng được xử lý theo pháp luật. Bên bị ảnh hưởng phải thông báo trong thời gian hợp lý, cung cấp thông tin cần thiết và nỗ lực hạn chế thiệt hại. Thời hạn thực hiện được gia hạn tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng.
4. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 30 ngày và mục đích Hợp đồng không thể đạt được, mỗi Bên có quyền chấm dứt; Hai Bên quyết toán phần công việc thực tế đã thực hiện.
Điều 14. Giải quyết tranh chấp
1. Mọi bất đồng được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác. Bên khiếu nại phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ nội dung và yêu cầu xử lý.
2. Nếu không giải quyết được trong 30 ngày kể từ ngày một Bên nhận thông báo tranh chấp, tranh chấp được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam, trừ khi Hai Bên có thỏa thuận trọng tài bằng văn bản.
3. Trong thời gian giải quyết tranh chấp, các nghĩa vụ không bị tranh chấp vẫn phải được tiếp tục thực hiện, nếu có thể.
Điều 15. Hiệu lực và điều khoản chung
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày Bên A tạm ứng theo Điều 5 Hợp đồng này, tùy thời điểm nào đến sau.
2. Yêu cầu giám định, Danh mục hồ sơ/tài liệu/mẫu vật, Báo giá, Phụ lục công việc, Biên bản giao nhận và các văn bản sửa đổi hợp lệ là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
3. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản và do người có thẩm quyền của Hai Bên ký, trừ các thông báo nghiệp vụ được phép thực hiện qua email theo địa chỉ ghi trong Hợp đồng.
4. Hợp đồng được lập thành 02 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản. Bản điện tử hoặc bản ký số có giá trị theo thỏa thuận và pháp luật.
5. Hai Bên xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ quyền, nghĩa vụ và tự nguyện ký Hợp đồng.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




………………………………
	ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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